	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 40/QĐ-TANDTC
	Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24-11-2014;
Căn cứ Thông báo số 03-TB/BCĐCCTPTW ngày 28-12-2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về việc giao Tòa án nhân dân tối cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để biết và chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).
	CHÁNH ÁN




Nguyễn Hòa Bình


 

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề án) theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Thông báo số 03-TB/BCĐCCTPTW ngày 28-12-2017.
1.2. Yêu cầu
1.2.1. Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm của Đề án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
1.2.2. Các hoạt động trong Kế hoạch phải đánh giá được thực trạng công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính; thực trạng công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân; sự cần thiết tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Đề án, làm cơ sở đề xuất xây dựng Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân.
1.2.3. Việc xây dựng Đề án phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
2.1. Các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo Đề án
2.1.1. Xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; dự toán kinh phí xây dựng Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.2. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Tổ chức - Cán bộ

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.3. Nghiên cứu xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự; khiếu kiện hành chính
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.4. Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.5. Đề xuất nội dung chính, xây dựng Đề cương Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.6. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến về những vấn đề lớn, xây dựng đề cương chi tiết và Dự thảo 1 Đề án
	Chủ trì:
	Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 4 năm 2018.


2.1.7. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến Dự thảo 1 Đề án
	Chủ trì:
	Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 5 năm 2018.


2.1.8. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo 1 Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 6 năm 2018.


2.1.9. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến về Dự thảo 2 Đề án
	Chủ trì:
	Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 6 năm 2018.


2.1.10. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo 2 Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 6 năm 2018.


2.2. Tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 6 năm 2018.


2.3. Xin ý kiến thành viên Hội đồng Thẩm phán, Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; xin ý kiến các Bộ, ngành, các Tòa án nhân dân đối với dự thảo Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 7 năm 2018.


2.4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các Tòa án địa phương và một số nước trên thế giới
2.4.1. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các Tòa án địa phương; xây dựng Báo cáo khảo sát trong nước
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các Tòa án địa phương

	Thời gian thực hiện:
	Quý II năm 2018.


2.4.2. Điều tra, khảo sát tại nước ngoài; xây dựng Báo cáo khảo sát nước ngoài1
	Cơ quan chủ trì:
	Tòa án nhân dân tối cao

	Đơn vị phối hợp:
	Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, một số Bộ, ngành và Tòa án địa phương

	Thời gian thực hiện:
	Quý II năm 2018.


2.5. Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết quả Đề án
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 8 năm 2018.


2.6. Hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Chánh án, báo cáo Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
	Chủ trì:
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

	Đơn vị phối hợp:
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

	Thời gian thực hiện:
	Tháng 8 năm 2018.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Trách nhiệm thực hiện
3.1.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.
3.1.2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
3.1.3. Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân và các đơn vị khác của Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.
3.2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.
 



1 Lồng ghép nội dung, thời gian, địa điểm thực hiện việc điều tra, khảo sát với hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học của Tòa án nhân dân tối cao năm 2018.
